
PHỤ LỤC II:
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không

I Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 4 1 0 3

1 1.004473.000.00.00.H35

Thu ̉tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa
học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và
công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

x

2 1.001786.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức
khoa học và công nghệ x

3 2.002544.000.00.00.H35
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích
chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ
Khoa học và Công nghệ)

x

4 2.002546.000.00.00.H35
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ
khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải
quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ)

x

II Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân 2 2 0 0

5 2.002381.000.00.00.H35 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết
bị X-quang chẩn đoán trong y tế x
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6 2.002380.000.00.00.H35 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị
X-quang chẩn đoán trong y tế x

III Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 0 0 1

7 2.001269.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng
quốc gia x

TỔNG 7 3 0 4

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng
Phí/lệ phí thực hiện

Phí lệ phí Không
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